LÝ LỊCH KHOA HỌC      

I – THÔNG TIN CÁ NHÂN 

	Họ và tên: Phan Thị Thanh Thủy
Năm sinh: 1970

Giới tính: Nữ

Chức vụ, đơn vị công tác: Giảng viên, Bộ môn Luật Kinh Tế, Khoa Luật, Đại học Quốc gia, Hà Nội

Liên hệ: 

Điện thoại: (CQ) 04 37548516
         Email: phanthuynapa@yahoo.com
                     thuyptt@vnu.edu.vn



II – TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

1. Đại học
Chế độ học: chính qui.

Thời gian học: Từ 10/1987 đến 10/1991

Nơi học Đại học Luật, Hà nội

Ngành học Luật Kinh Tế

Tên luận án tốt nghiệp: Địa vị Pháp lý của Kho bạc Nhà nước

Ngày và nơi bảo vệ luận án tốt nghiệp: 21/9/1991Tại Đại học Luật Hà nội
2. Sau đại học
· Cao Học:  1993 đến 1996 tại Đại học Luật, Hà nội, Việt nam; chế độ học: Tập trung (4tháng/năm)
Đề tài tốt nghiệp: Địa vị Pháp lý của Doanh Nghiệp bị tuyên bố Phá sản; Ngày và nơi bảo vệ luận án tốt nghiệp: 21/12/1996.
Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Như Phát, Viện Nhà nước và Pháp luật Việt nam.
Nhận bằng Thạc sỹ Luật Chuyên ngành Luật Kinh doanh năm 1997
· Tiến sỹ Luật Là NCS từ 01/8/2003 đến 31/12/2007 tại tại Khoa Luật, Đại học Công nghệ, Sydney, Úc (Faculty of Law, University of Technology, Sydney, Astralia ).
Chuyên nghành: Luật Thương Mại Quốc tế (International Trade Law).
Tên luận án: Sự thích nghi của nguyên tắc Không phân biệt đối xử của WTO trong luật pháp nội địa: trường hợp Việt Nam (Accommodating the WTO rules of Non-discrimination in domestic Law: the case of Vietnam)
Ngày và nơi bảo vệ (oral presentation): 16/5/2007 tại Khoa Luật, Đại học Công nghệ, Sydney (UTS), Úc

Người hướng dẫn: GS Sam Blay, GS. Philip Grinfiths và Dr. Stan Palassis
Ngày nộp luận án: 30/12/2007;
đã được cấp bằng Tiến sỹ Luật (Doctor of Juridical Science - SJD) năm 2008
3. Trình độ ngoại ngữ và các kỹ năng văn phòng khác
Tiếng Anh:  Sử dụng thành thạo (nghe, nói, đọc, viết) đặc biệt chuyên nghành Luật thương mại và hành chính.
Hoàn thành toàn bộ chương trình Thạc sỹ Luật Thương mại Quốc tế và tốt nghiệp trình độ Tiến sỹ Luật Thương mại Quốc tế tại Khoa Luật, Đại học Công nghệ Sydney Australia. 
Tiếng Nga:  có thể nghe nói đọc viết trình độ trung bình khá.
Trình độ tin học: Sử dụng thành thạo Microsoft Office: Word, PowerPoint, Excel và một số kỹ năng tin học ứng dụng cho văn phòng khác.
4. Các Khóa học bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn:
- Hòa giải: kỹ năng quản lý và giải quyết xung đột (12/2011)
- Quản lý và Kỹ năng Lãnh đạo (8/2011)
- Quản lý nguồn nhân lực (10/2011)
Do Trung tâm Vietnam-Singapore, Bộ Ngoại Giao VN tổ chức
III – HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN
1. Quá trình hoạt động khoa học - chuyên môn: 
	Thời gian
	Tóm tắt quá trình hoạt động khoa học chuyên môn, nơi công tác

	1993-1998
	Là trợ lý thẩm phán-thư ký Tòa Hình sự và Tòa kinh tế Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Tây

Từ 1/1995-6/1995 được  chọn đi đào tạo nâng cao Tiếng Anh luật và hệ thống tư pháp Anh Mỹ tại Australia

Tốt nghiệp Cao học Luật; chuyên nghành Luật Kinh tế , Đại học Luật Hà nội năm 1996

	1998-2003
	Là giảng viên luật (chuyên nghành dân sự-kinh tế)- tại Khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện Hành chính Quốc gia
Từ 2000-2001 tham gia và hoàn thành khóa học Đào tạo Giảng viên Đại học (TOT) của dự án VAT do Đại học Membourne, Australia  tổ chức và trực tiếp đào tạo tại Việt nam.

	2003-2007
	Là nghiên cứu sinh Luật Thương mại quốc tế tại Khoa Luật Đại học Công nghệ, Sydney, Úc

	2008-4/2011
	Tiếp tục công tác tại Học viện Hành chính thuộc Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.
Từ T4/2008-T5/2010 là giảng viên luật kinh doanh, dân sự Khoa NN & PL
Từ T6/2010- hết T4/2011 là giảng viên tại Khoa Sau Đại học
Đồng thời là Điều phối viên chính và trợ giảng tại các dự án Liên kết đào tạo thạc sỹ Tài chính công giữa ĐHTH Tampere, Finland và Học viện Hành chính (NAPA) và Dự án đào tạo Thạc sỹ Hành chính công liên kết giữa Học viện Hành chính công Quebec, Canada và Học viện Hành chính

	Từ 1/5/2011 đến nay
	Chuyển công tác sang Khoa Luật, Đại học Quốc gia

Là Giảng viên chính; Được phân công về Bộ môn Luật Quốc tế;
Từ 30/1 / 2011 đến nay  được phân công về công tác tại bộ môn Luật Kinh doanh, Khoa luật ĐHQG 
Đồng thời là 
+ cộng tác viên của Trung tâm Nghiên cứu Quyền con người và Quyền Công dân, Khoa Luật, ĐHQG Hà Nội và;

+  trợ giảng cho các giáo sư Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy trong chương trình Đào tạo Thạc sỹ nhân quyền, Khoa Luật, ĐHQG Hà Nội.

Hiện là giảng viên thỉnh giảng của ĐH Thủy Lợi, Đại học Quốc tế, ĐHQGHN, Đại học Luật Hà Nội, Đại học Quốc tế Bắc Hà; Khoa NN&PL, Phân viện 1, Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia, HCM.


2. Kết quả hoạt động khoa học
Tham gia viết giáo trình, sách chuyên môn và bài báo về nghiên cứu pháp luật cho tạp chí nghiên cứu bao gồm:

Công trình đã thực hiện:

b) Sách giáo trình, bài báo đã thực hiện
(1) Giáo trình Luật Dân sự Việt nam- Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội -2002

(2) Giáo trình Luật Đất đai Việt nam Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội -2002.
(3) Quản lý Nhà nước về Doanh nghiệp- Nhà xuất bản Thống kê Hà nội – 2002.
(4) Tìm hiểu luật Doanh nghiệp, Tạp chí Quản lý Nhà nước, số 1/2000.
(5) Tập bài giảng Thanh tra Nhà nước, Học viện Hành chính, năm 2010.

(5) Kỹ năng giải quyết khiếu nại tố cáo- bài giảng cho chương trình Chuyên viên Cao cấp – Học viện Hành chính (đã được nghiệm thu) 2011.
(6) Những yêu cầu sửa đổi Chương Chế độ Kinh tế của Hiến pháp 1992 – Xuất phát từ Hội nhập Kinh tế Quốc tế, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà nội, năm 2011.
3. Tham dự các cuộc hội nghị khoa học quốc tế 
· Tham dự các hội thảo định kỳ hang năm cua Khoa Luật - Đại học Công nghệ, Sydney, Úc;
· Hội thảo quốc tế về thương mại và sở hữu trí tuệ cho các nước đang phát triển do do Đại Học Quốc gia Australia tai Cannbera (ANU) chủ trì; có bài poster và discussion.
· Hội thảo Quốc tế ASEAN- Sự liên tục và linh hoạt (21-23/11/2006) tại Manila Philippines có bài tham luận;
· 2004-2007 là thành viên của Dự án nghiên cứu Châu Á Thái Bình Dương (ASEAN- PACIFIC Study) do Đại Học Quốc gia Australia tai Cannbera (ANU) chủ trì;
· Là thành viên của diễn đàn Luật Châu Á (ASIA Legal Study) của Đại học Membourne, Australia.   
· Hội thảo quốc tế: Xây dựng một cộng đồng châu Á Thái bình dương vì phát triển bền vững do EWC/EWCA Center tổ chức tại Hà nội (8-10/12/2006); có bài tham luận “ Việt nam trong mối quan hệ thương mại với ASEAN và APEC”;
· Hội thảo quốc tế: Hội nghị Quốc tế lần thứ 28 về Khoa học Hành chính của Hiệp hội các Viện nghiên cứu Khoa học Hành chính và trường Đào tạo Quan chức Chính phủ  trên thế giới, tổ chức từ 12-17/7/2010 tại Bali, Indonesia.
· Hội thảo quốc tế: là điều khiển chương trình tại hội nghị Tăng cường quyền con người ở các nước ASEAN do HRWG, Indonesia tổ chức tháng 03-6/12/2011 tại Bali, Indonesia.
4. Khả năng chuyên môn, nguyện vọng hiện nay về lĩnh vực hoạt động công tác
Chuyên môn được đào tạo trong nước và nước ngoài:  Luật kinh doanh, Luật dân sự và Luật thương mại quốc tế, Luật Hành chính, các chương trình giảng dạy bồi dưỡng cán bộ công chức (Quản lý Nhà nước), thực hiện các nghiên cứu liên quan đến cải cách hành chính, luật pháp.
Có khả năng làm việc trong trong các lĩnh vực:

· Thực hiện giảng dạy và nghiên cứu liên quan đến pháp luật doanh nghiệp, thương mại, hợp đồng. 
· Hướng dẫn hoặc trực tiếp giảng dạy trong các dự án giảng dạy bồi dưỡng các kỹ năng liên quan đến soạn thảo, đàm phán hợp đồng kinh doanh cho doanh Tham gia giải quyết tranh chấp kinh tế giải quyết tranh chấp kinh tế và dân sự; đặc biệt các tranh chấp trong quan hệ thương mại quốc tế.
· phân tích, bình luận và kiến nghị các giải pháp về để hoàn thiện các chính sách pháp luật trong lĩnh vực thương mại của Việt nam và các nước đang phát triển trong cộng đồng ASEAN và WTO. 
· Thực hiện các công việc tư vấn pháp luật cho các doanh nghiệp về luật pháp kinh tế - thương mại, các điều ước quốc tế có liên quan đến Việt nam, và các vấn đề về hợp đồng cho các doanh nghiệp.
·  Thực hiện các nghiên cứu về khoa học Hành chính, cải cách bộ máy hành chính nhà nước, nâng cao chất lượng đào tạo và phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức,  nghiệp hành chính có liên quan đến quản lý nhà nước về kinh tế; tư vấn trong các lĩnh vực liên quan đến giải quyết tranh chấp về hành chính- kinh tế trong nội bộ cơ quan, doanh nghiệp…
IV – HOẠT ĐỘNG CHÍNH TRỊ XÃ HỘI
· Là Đảng viên ĐCSVN và Đoàn viên Công đoàn viên chức Việt Nam.
· Là Hội viên Hội luật gia Hà nội. 
V- NGƯỜI CHỨNG NHẬN
1. GS.TS. Philip Griffith, Phó Khoa Luật, Đại học Công nghệ Sydney (UTS), Australia

Liên hệ:

Phone:          +61 2 9514 3766        

Fax:              +61 2 9514 3400       email: Philip.Griffith@uts.edu.au

Địa chỉ bưu điện: 

UTS:LAW 

P.O. Box 123 

Broadway NSW 2007, AUSTRALIA

2. GS.TS. Phạm Hồng Thái - Trưởng khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà nội

Liên hệ:

Phone:          
+84903235875
Fax: 
            +84437680786

email: thaihanapa@yahoo.com

Địa chỉ bưu điện: 

E1, 144 Đường Xuân Thuỷ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
.   3. PGS.TS Nguyễn Như Phát - Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
Liên hệ:

Phone:             +84 913213451
Fax:                 +84 439783278       

Địa chỉ bưu điện: 

27 Phố Tran Xuan Soạn, Quận Hai Ba Trưng, Hà Nội, Việt Nam
Tôi xin cam đoan các thông tin đã cung cấp nói trên là đúng sự thật.
Hà nội, ngày 01 tháng 02 năm 2012
Người viết lý lịch
(đã ký)
TS. Phan Thị Thanh Thủy
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